
TT TÊN TRƯỜNG CẤP/BẬC HỌC DANH HIỆU THI ĐUA HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

(Kèm Tờ trình số:      /TTr-tên đơn vị, ngày…. của HĐTĐKT trường …)

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI TẬP THỂ
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1 Nguyễn Thị Nhuần
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
900/900 100% HTXSNV LĐTT

CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp thị 

xã năm học 2020-2021; đạt giải ba thi 

GVCNG năm 2021 - 2022, học sinh đạt 

2 Phan Thị Trà My
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
900/900 100% HTXSNV LĐTT

CSTĐ 

CƠ SỞ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022; 

3 Trần Thị Nguyệt Ánh
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
900/900 100% HTXSNV LĐTT

CSTĐ 

CƠ SỞ
BK TỈNH

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp thị 

xã năm học 2021-2022; 

4 Lê Văn Thịnh
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
899/900 99.80% HTXSNV LĐTT

GiẤY KHEN 

UBND THỊ 

XÃ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

5 Phan Thị Thu Lài
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
899/900 99.80% HTXSNV LĐTT

GiẤY KHEN 

UBND THỊ 

XÃ

Năm học 2020-2021 và 2021-2022 được 

đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

6 Hồ Hữu Đề
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
898/900 99.70% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

7 Lê Thị Hồng Thanh
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
897/900 99.60% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

8 Y Kim Kriêng
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
897/900 99.60% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

9 Đặng Đức Tú
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
897/900 99.60% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

10 Y Lot Niê Kdăm
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
896/900 99.50% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

11 Nguyễn Đức Đại
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
896/900 99.50% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

12 Hoàng Thị Chung
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
896/900 99.50% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

13 Trần Thị Huyền
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
895/900 99.40% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

14 Phạm Thị Hoa
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
895/900 99.40% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc  nhiệm vụ. 

15 Nguyễn Thị Thơm
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
895/900 99.40% HTXSNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

TÓM TẮT 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

(Trang tính sẽ tự động dãn dòng)

TỶ LỆ
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ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

(Kèm Tờ trình số:   04   /TTr-DTNT ngày 16/6/2022 của HĐTĐKT trường PTDTNT THCS thị xã Buôn Hồ)

TT HỌ TÊN CÁ NHÂN

TỔNG 

ĐIỂM

CẢ NĂM

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNGDANH HIỆU THI ĐUA

TRƯỜNG

KẾT QUẢ 

XẾP LOẠI 

VIÊN 

CHỨC 



16 Nguyễn Tiến Dũng
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
894/900 99.30% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

17 Bùi Tây Sơn Mlô
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
894/900 99.30% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

18 Lâm Thị Phương Mai
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
893/900 99.20% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

19 H Wiêng Niê
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
893/900 99.20% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

20 Diêu Lâm Anh
Trường PT DTNT 

THCS Buôn Hồ
892/900 99.10% HTTNV LĐTT

Năm học 2021-2022 được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

          Thư kí       Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Nhuần Lê Thị Hồng Thanh
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